
Stt Tên cơ sở Địa chỉ
Loại hình hoạt 

động

Số Giấy 

chứng nhận
Ngày Cấp

Số điện thoại

3
Công ty TNHH Men vi sinh

Ba Son.

Số 405A, Quốc lộ 1A, ấp An Trạch,

xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh

Sóc Trăng

sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940023 14/01/2025 0937779688

2

Công ty TNHH Một thành 

viên công nghiệp chăn nuôi 

A&T

Xưởng sản xuất - Địa điểm kinh 

doanh - Công ty TNHH Một thành 

viên công nghiệp chăn nuôi A&T- Số 

235 Ấp Mỹ Lộc, phường An Bình, 

thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920051 1/8/2024 964758758

3
Công ty TNHH thuốc thú y Á 

Châu

130 QL 1A, phường Ba Láng, quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920018 11/18/2019 2923913347

4
Nhà máy sản xuất – Công ty

TNHH Hiệp Thành

Lô O, đường N4, KCN An Nghiệp, xã

An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc

Trăng

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940005 20/3/2020 0918756789

Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số          /CCTS&KN-NTTS ngày       /7/2026 của Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư)

Dữ liệu các cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 



5 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Dương Khôi

Số 112/58C đường 3/2, phường Tân 

An, thành phố Cần Thơ.
Artemia TS920028 11/4/2020 919219131

6
Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển ES

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond 

Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh (Xưởng sản xuất - Địa điểm 

kinh doanh - Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển ES - Ấp Mỹ Lộc, phường 

An Bình, thành phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920053 2/20/2024 919063469

7

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Khang Điền

Số 714/31, đường Nguyễn Thanh Sơn, 

Khu vực Bình Yên A, phường Long 

Tuyền, thành phố Cần Thơ (Xưởng 

sản xuất thuốc thủy sản - Công ty 

TNHH SX TM XNK KHANG Điền – 

Địa điểm kinh doanh - Số 50/3 đường 

Nguyễn Văn Linh, Khu vực Bình Yên 

B, phường Long Tuyển, thành phố 

Cần Thơ).  

TĂBS, 

SPXLMT
TS920055 3/6/2024 907836568

8
Doanh nghiệp tư nhân Cẩm 

Linh 1

Ấp Thới Bình A2, Xã Thới Thạnh, 

thành phố Cần Thơ
Cám gạo TS920062 3/13/2025 939818449

9
Công ty TNHH thương mại 

Phương Anh

ấp Trường Phú  A, xã Trường Thắng, 

thành phố Cần Thơ.
Cám gạo TS920061 1/22/2025 85540901

10
Doanh nghiệp tư nhân

Artemia Vĩnh Nga 

Số 264, ấp Phước An, xã Phú Tân,

huyện Châu Thành

Trứng bào xác 

ARTEMIA
 TS940010 27/4/2021 0919616199



11
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Vinatom 3979

C8/1, đường số 10 KDC Long Thịnh,

khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ,

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

(Địa điểm kinh doanh xưởng sản xuất

số 02 - Công ty TNHH thương mại

dịch vụ Vinatom 3979 – Số 10 đường

Chí Sinh, khu vực Phú Lợi, phường

Tân Phú, thành phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920063 3/24/2025 971396839

12 Công ty TNHH MTC Aquatic
Số 68G, đường Nguyễn Văn Quy, 

phường Phú Thứ, thành phố Cần Thơ.  

TĂBS, 

SPXLMT
TS920056 3/25/2024 931096699

13
Công tyTNHH MTV thủy sản 

Minh Lê 

Số 11B đường số 8, KV4, phường An

Bình,TP. Cần Thơ. (SX: Lô số 20,

Đường số 61, KDC Phú An, phường

Phú Thứ, thành phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920036 3/9/2022 944353335

14
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vincors 

Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 1, KV

Yên Thạnh, phường Thường Thạnh,

thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920045 12/14/2023 931224333

15
Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu US BIO

Thửa đất 702, Ấp Phước Hòa, xã 

Đông Phước A, tỉnh Hậu Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930021 29/01/2021 0919934708

16
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Natech

Phòng 8A số 14-16B Đại Lộ Hòa 

Bình, tòa nhà Hòa Bình Building, 

phường An Cư, TP. Cần Thơ 

(SX:Xưởng sản xuất - Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ Natech - đường 

tỉnh 922B, Ấp Định Hòa B, xã Định 

Môn, thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920040

Cấp lại 

17/10/2025
932906768



17

Công ty TNHH Bình Minh 

CAPITAL – Chi nhánh Vĩnh 

Châu Sóc Trăng.

Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 9, Khóm 

Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940019 30/10/2023 0918.568.539 

18
Hợp tác xã ARTEMIA Vĩnh

Châu

 Khu vực Nô Puôl, phường Vĩnh 

Phước,  thành phố Cần Thơ.

Thức ăn thủy 

sản:Trứng bào 

xác ARTEMIA

TS940011 06/5/2021 0986905450

19 Công ty cổ phần Thiên Quân

Số 39 Nguyễn Hữu Cầu, Cồn

Khương, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ

(SX:Nhà máy sản xuất Thiên Quân 2 -

Lô 2.20I, đường số 7, KCN Trà Nóc

2, P.Phước Thới, thành phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920039 4/7/2022 2923760396

20
Công ty cổ phần bột mì Đại 

Phong

Lô 15A, KCN Trà Nóc 1, phường Trà

Nóc, thành phố Cần Thơ.

Bột mì và cám 

mì
TS920031 4/8/2021 2923842422

21
Công ty TNHH TM DV 

Khang Anh

Số 29-39, Tỉnh lộ 918, ấp Thới An, xã

Giai Xuân, thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920046

Cấp lại 

27/10/2025
2923782637

22 Công ty TNHH Nutricel TPN

Lô 16A9-1, KCN Trà Nóc 1, phường 

Trà Nóc, TPCT (Địa điểm kinh doanh 

Công ty  TNHH Nutricel TPN - 

Xưởng sản xuất - Thửa đất số 1766, tờ 

bản đồ số 03, khu vực Bình Yên A, 

phường Long Hòa, TP, thành phố Cần 

Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920064 5/12/2025 913928203



23

Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại sản xuất 

Nam Hải

Số 81, KV Phú Thuận, phường Tân 

Phú, thành phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920065 6/25/2025 973566440

24 Công ty TNHH Vạn Lợi 

Số 16H, Quốc lộ 1A, Khu vực 4, 

phường Hưng Thạnh, thành phố Cần 

Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920042 5/12/2022 913762787

25
Công ty TNHH thuốc thú y 

thủy sản Hoàng Lâm

Số 24/15, Tổ 7, KV Thới Thuận, 

phường Thới An Đông, thành phố 

Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920029 11/16/2020 965155926

26 Công ty TNHH Hiệp Tài
QL91 KV Thới Thạnh, phườngThới 

Thuận, thành phố Cần Thơ.
TĂHH TS920020 6/17/2024 2923851049

27
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phúc Lộc Việt

Số 665/118, đường 3/2 (nối dài), khu 

vực 1, phường An Bình, thành phố 

Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920058 6/19/2024 989890123

28 Công ty TNHH Huỳnh Thanh

Số 279, Ấp Xẻo Cao - Xã Thạnh 

Xuân - Huyện Châu Thành A - Hậu 

Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930006 27/06/2025 0908604666

29 Công ty TNHH Việt Nhật HG
Lô A2, CCN-TTCN TP. Vị Thanh, 

Phường VII - Hậu Giang
SPXLMT TS930013 27/06/2025 0919657733

30 Công ty TNHH Biomart
Sôố 79/A, Quốc lộ 1A, ấp Cần Đước, 

Xã Nhu Gia, TPCT

TĂBS, 

SPXLMT
TS920066 22/7/2025 0949.833.332

31 Công ty TNHH TLT Biotics
Ấp Nhà Thờ, Xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ

TĂBS, 

SPXLMT
TS920067 22/7/2025 0822011141

32
Công ty cổ phần chế biến phụ 

phẩm thủy sản Sông Hậu

Khu 1, Nông trường Sông Hậu, Xã 

Thới Hưng, thành phố Cần Thơ.
Bột cá TS920047 7/14/2023 2923690719



33
Công ty TNHH chế biến hải 

sản xuất khẩu Khánh Hoàng

Ấp Cảng, xã Trần Đề, thành phố Cần

Thơ

Nguyên liệu 

sản xuất thức 

ăn thủy sản: 

Bột cá 

TS940021 22/8/2024 0939224011

34
Công ty TNHH công nghệ 

sinh học Hải Long

Tỉnh lộ 925 đường Hùng Vương, Thị 

trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, 

Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930009 7/10/2019 02933956868

35
Công ty TNHH XNK Hoàng 

Phát
Số 2 đường Phan Văn Chiêu, P. Phú Lợi, TPCTSPXLMT TS920068 03/9/2025 02993624424

36
Công ty Cổ phần thương mại 

Dịch vụ sản xuất Hữu Thành

Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ
Cám gạo TS920069 9/15/2025 2922215197

37

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu AFS 

Thửa đất số 118, Tờ bản đồ số 2, ấp

 Nhơn Lộc 1A, xã Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920049 9/8/2023 925252858

38
Công ty TNHH ATS Cửu 

Long

Ấp Tân Phú B2, Xã Tân Phước Hưng, 

Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930015 8/11/2021 868918948

39

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Hoàng 

Ngọc Phát

Ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940009 18/01/2021 0916077799



40

Công ty TNHH Một thành 

viên chế biến thức ăn thủy sản 

Nam Việt

Lô A4 KCN Thốt Nốt, phường Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ.
TĂHH TS920043 9/27/2022 2923649262

41

Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất thương mại Gia 

Đạt

Ấp Khánh An, xã Đông Thạnh, Huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930002 19/04/2021 02932461919

42 Công ty TNHH nikolet

Tỉnh lộ 925, Ấp Thạnh Thuận, Xã 

Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930012 3/1/2020 0939647586

43 Công ty TNHH Pharma ATC

171, QL 1A, ấp Thạnh Long, xã Đông 

Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930016 14/08/2024 02923.696.868

44
Công ty TNHH XNK Mêkông 

Vina

C80, Đường 30/4, P.XK, Q.NK, 

TPCT (SX:Số 199B Trương Vĩnh 

Nguyên, KV Thạnh Mỹ, phường Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ)

TĂBS, 

SPXLMT
TS920004 9/26/2019 2922222234

45
Công ty TNHH Công nghệ 

Quatec

120/8,KV 4, phường An Bình, 

TP.Cần Thơ (SX:Số 330B/10 KV4 

đường Hoàng Quốc Việt, phường An 

Bình, thành phố Cần Thơ)

TĂBS, 

SPXLMT
TS920005 11/5/2021 908666555

46

Nhà máy dầu cá bột cá Ấn Độ 

Dương- Chi nhánh công ty cổ 

phần Nam Việt 

Lô A4 KCN Thốt Nốt, phường Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ 

Dầu cá và bột 

cá
TS920059 10/16/2024 2923649262

47
Công ty cổ phần Vienovo Việt 

Nam

Lô số 02, đường trục chính, KCN Trà 

Nóc 1, phường Phước Thới, thành phố 

Cần Thơ

TAHH TS920027 8/17/2020 2923744445

48
Công ty TNHH MTV 

Nanoviet

279A Tạ Thị Phi, KV Bình Thường 

B, phường Long Tuyền, thành phố 

Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920006 10/2/2019 2926500986



49
Công ty TNHH Thương Mại 

và Dịch vụ Thành Tín

383 đường Bạch Đằng, phường Phú 

Lợi, thành phố Cần Thơ.

Nguyên liệu 

thức ăn thủy 

sản (tấm, cám)

TS920070 29/10/2025 02993.621226

50
Công ty TNHH MTV Á Âu 

Feed

Quốc lộ 61C ấp Nhơn Khánh, xã 

Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ

TĂBS, 

SPXLMT
TS920071

Cấp lại 

15/04/2026
907090023

51 Công ty TNHH  Nhật Hùng

Q34 Đường số 5, Khu ĐTM  Hưng 

Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng 

(KV Phú Hưng, P.Phú Thứ, thành phố 

Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920009 10/17/2019 2923916918

52
Công ty TNHH thủy sản Nam 

Phát

Thửa đất số 791, tờ bản đồ số 9 đường 

Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Ninh, 

phường Thới An Đông, thành phố 

Cần Thơ

TĂBS, 

SPXLMT
TS920033

Cấp lại 

03/06/2026
977391736

53
Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Mỹ Phú

Số 67, Quốc Lộ 61, ấp 1, Xã Thạnh 

Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930003 19/09/2019 0918830126

54

Công ty TNHH sản xuất

thương mại thủy sản Phương

Nam.

ấp Mỹ Lộc, phường An Bình, thành 

phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920072 11/3/2025 939018787

55

Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư công nghệ Trường 

Thịnh

Ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930020 10/10/2023 0913992833

56 Công ty TNHH An Lợi

Đường tỉnh 925, Ấp Đông Thuận, xã 

Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930019 8/8/2022 0913751143

57
Công ty TNHH MTV PTKT 

Châu Âu 

Ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Ái, thành 

phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920003 9/25/2019 2926521616



58
Công ty cổ phần Pharmacy 

Vet.

766, ấp Nhơn Khánh A, Xã Nhơn Ái, 

Thành phố Cần Thơ

TĂBS, 

SPXLMT
TS920073 11/7/2025 377006100

59 Công ty cổ phần Hiệp Phú 
Lô C KCN Thốt Nốt, phường Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ
TĂHH TS920011 11/4/2019 2923610141

60
Công ty TNHH Quốc Tế Thái 

Mỹ 

Số 298 K4 Tổ 4 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường An Khánh, TPCT 

(SX:Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn 

Nghĩa, thành phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920014 11/8/2019 2923898203

61 Công ty cổ phần Liên Lộc Phát

KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ (SX: Số 861, Quốc lộ 

91, KV Thới Thạnh, phường Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ).

TĂHH TS920034 11/3/2021 2963648480

62 Công ty cổ phần Nam Tiến 
Lô 2,9 B1, KCN Trà Nóc2, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ,
TĂHH TS920016 11/13/2019 2923744744

63

.Chi nhánh xưởng sản xuất 

công ty TNHH dược thủy sản 

Hùng Hưng 

Số 77, ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS920080 4/20/2026 0932.879.789



64

Công ty Cổ phần Bio –

Innova CT – Địa điểm kinh

doanh cơ sở sản xuất

Số 268 đường Cao Thắng, Phường

Sóc Trăng,  TP. Cần Thơ 

Thức ăn, sản 

phẩm xử lý cải 

tạo môi trường 

NTTS.

TS920074 15/12/2025 0776.877770

65
Công ty TNHH dược thú y 

thủy sản Neova

Số 229, Ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần 

Thơ (Địa chỉ sản xuất: Số 3247, Quốc 

lộ 80, ấp Phụng Quới B, xã Thạnh An, 

TP. Cần Thơ)

TĂBS, 

SPXLMT
TS920030 12/9/2024 937627357

66
Công ty TNHH thủy sản bền

vững Biển Đông Eco 

Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 53, Khu

vực Wáth Pích, Phường Vĩnh Phước,

Thành phố Cần Thơ.

Thức ăn, sản 

phẩm xử lý cải 

tạo môi trường 

NTTS

TS920075 23/12/2025 0869.046814

67
Công ty TNHH Aquamedic 

VN

Ấp Mỹ Lộc, phường An Bình, thành 

phố Cần Thơ.

TĂBS, 

SPXLMT
TS920050 11/20/2023 981065650

68

Địa điểm kinh doanh Công ty

TNHH Thủy sản Đông Thành

– Xưởng Sản Xuất.

Số 200, đường 938, ấp Giồng Chùa A,

xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh

Sóc Trăng .

sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940023 14/01/2025 0937779688

69

Chi nhánh công ty TNHH sản 

xuất chế phẩm sinh học Minh 

Phú

Khu Công nghiệp Sông Hậu - GĐ 1, 

xã Đông Phú, Hậu Giang.

TABS, 

SPXLMT
TS930014 10/12/2020 02933529252



70

Công ty TNHH MTV thuốc 

thú y và chế phẩm sinh học 

Vemedim

Khu Công nghiệp Sông Hậu, xã Đông 

phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930005 25/09/2019 02923820703

71

Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất thương mại 

Ruby

Số 08 ấp 4, xã Lương Tâm, huyện 

Long Mỹ, Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930010 9/10/2019 09076116264

72

Công ty TNHH sản xuất

thương mại Aqua - Vina – Địa

điểm sản xuất kinh doanh Số 2

số 99, Ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú,

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940014 09/6/2022 :0907330488

73
Công ty TNHH TM XNK Mỹ 

Bình

49/11B Trần Hoàng Na, phường Tân 

An

 (SX:Số 28T Nguyễn Văn Quy KV 

Phú Khánh, phường Hưng Phú, thành 

phố Cần Thơ).

TĂBS, 

SPXLMT
TS920021 12/5/2019 2922468039

74
Công ty TNHH sản xuất thuốc 

thú y thủy sản Đức Dũng

142, Ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, 

huyện Châu Thành A, Hậu Giang

TABS, 

SPXLMT
TS930007 30/09/2019 0913785289

75
Công ty TNHH Công Nghệ 

Sinh học Mai Thi

Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 39, Khu 

vực Trà Vôn B, Phường Vĩnh Phước, 

thành phố Cần Thơ

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940018 20/10/2023 0909053997



76
Công ty TNHH Thủy sản 

ADN

Số 1536 Quốc lộ 1, Ấp An Trạch, Xã 

An Ninh, thành phố Cần Thơ

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940020 01/02/2024 0916037444

77
Công ty TNHH SXTM Quốc 

Hưng

Thửa đất số 656, Tờ bản đồ số 8, KV 

Thới Trinh, phường Phước Thới, 

thành phố Cần Thơ

Cám gạo TS920076 1/21/2026 2922241081

78
Chi nhánh Công ty TNHH 

Hân Phát Biotech

Số 1025/50D đường 30/4, phường 

Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Thức ăn, sản 

phẩm xử lý cải 

tạo môi trường 

NTTS

TS920077 09/02/2026
0335192570

79
Công ty TNHH Đầu tư 

Mekowin aqua

Số 62/9 đường Nguyễn Văn Cừ, KV4,

phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

TATS, 

SPXLMT
TS920078 2/10/2026 962339006

80

Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Sản Xuất Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Trí Hưng

ấp Láng Hầm C - Xã Thạnh Xuân - 

Huyện Châu Thành A - Hậu Giang.

Nguyên liệu 

thức ăn thủy 

sản

TS930024

2/26/2025 2933936690

81
Công ty TNHH một thành 

viên Roy Sea 

Số 47 Trần Văn Bảy, phường Phú 

Lợi, thành phố Cần Thơ 

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

TS940002 31/12/2019 0916039566

82
 Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Anh Tuấn

173, ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
TABS, SPXLMT TS930022 16/09/2024 0939140217



83
 công ty TNHH MTV VLXD 

Xanh Hamaco

Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai 

đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang.

SPXLMT TS930023 9/10/2024 0942127879

84
Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Mitaco

Ấp Thạnh Thuận - Xã Đông Thạnh - 

Huyện Châu Thành - Hậu Giang
TABS, SPXLMT TS930004 19/09/2019 02933782577

85

Chi nhánh cty TNHH DV 

XNK Nam Thành tại Hậu 

Giang

Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
TABS, SPXLMT TS930008

7/10/2019 918474779

86

Xưởng sản xuất – Công ty

TNHH ALPHAVET – Địa

điểm kinh doanh Số 1

Số 151 huyện lộ 57, Ấp Cần Giờ 1, xã 

Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940016 05/9/2022 0932806038

87 Công ty TNHH Thanh Khôi

Số 724A, Quốc lộ 1A, ấp Phú Lợi - xã 

Tân Phú Thạnh - huyện Châu Thành 

A - Hậu Giang

Nguyên liệu 

thức ăn thủy 

sản

TS930017
Cấp lại

15/6/2026
02933953457

88 Công ty TNHH An Phú BIO

Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 13, 

đường Trương Văn Diễn, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS920079 4/8/2026 969230246

89
DOANH NGHIỆP TN NGỌC 

BÍCH

Ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

(địa chỉ mới: ấp Thới Bình A, phường 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Nguyên liệu 

Cám gạo
TS920084 6/12/2026 986708644



90
Công ty cổ phần thủy sản Cần 

Thơ

ấp Mỹ Lộc, phường An Bình, thành 

phố Cần Thơ.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS920052 7/1/2026 948769969

91
Chi Nhánh Công ty TNHH 

CNSH Invent

Số 520, đường Phạm Hùng, phường 

Sóc Trăng, tp. Cần Thơ

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS920081 24/4/2026 0916292907

92

CN xưởng sản xuất Công ty 

TNHH dược thủy sản Hùng 

Hưng

Số 77, ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, thành 

phố Cần Thơ.

Sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS920080 4/20/2026 0932.879.789

93
Công ty cổ phần mía đường 

Sóc Trăng

Số 845, đường Phạm Hùng, phường 

Sóc Trăng, TPCT

Nguyên liệu: 

Rỉ đường
TS920082 04/5/2026 (0299) 3822825

94 Công ty TNHH Kim Long 

Crop Science

Thửa đất số 1016, tờ bản đồ số 21, 

đường Phạm Hùng, phường Sóc 

Trăng, TPCT

Sản phẩm xử 

lý môi trường
TS920083 04/5/2026  0901.229.888

95
Doanh nghiệp tư nhân 

Artemia Vĩnh Nga

Số 264, ấp Phước An, xã Thuận Hòa, 

thành phố Cần Thơ

Thức ăn thủy 

sản: Trứng bào 

xác ARTEMIA

 TS940010 27/4/2021 0919616199



96

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng (nay là Trung tâm 

Ứng dụng tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ thành phố Cần 

Thơ)

20A, An Dương Vương, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Cần Thơ 

sản xuất thức 

ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản

TS940007 13/5/2025 0919.733.499
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